
 

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI​
Đơn vị ……………… 

Phụ lục 1c - Mẫu biểu số 02 

 

CHI TIẾT DỰ TOÁN CHI QUẢN LÝ BHTN, BH TNLĐ-BNN NĂM... 

TT Nội dung chi 

Thực hiện 
năm... 
(năm 
trước) 

Ước 
thực 
hiện 
năm 
hiện 
hành 

Dự kiến năm … 

Dự kiến 
năm KH 

Năm KH số với ƯTH 
năm 

Tăng, 
giảm Tỷ lệ (%) 

A B 1 2 3 4=3-2 5=3:2 

 Tổng cộng      

1 Chi tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật      

2 Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ      

3 Cải cách thủ tục hành chính      

3.1 Chi giao nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành 
chính      

3.2 Xây dựng và vận hành giao dịch điện tử      

3.3 Áp dụng và duy trì hệ thống quản lí chất lượng ISO 
9001:2008      

3.4 Chi trả phí thuê bao đường truyền      

3.5 Chi hỗ trợ công tác nhập cơ sở dữ liệu hộ gia đình tham 
gia BHYT, tạo lập cơ sở dữ liệu, kiểm tra dữ liệu tạo lập      



ban đầu và nhập thông tin của đối tượng, hộ gia đình 
tăng, giảm hàng năm 

3.6 Rà soát sổ BHXH để trả cho người lao động      

3.7 Xây dựng và ban hành mẫu hồ sơ, quy trình nghiệp vụ      

4 Công tác quản lý người tham gia, người thụ hưởng      

4.1 Chi hỗ trợ UBND xã, phường, thị trấn lập danh sách tham 
gia BHYT      

4.2 Chi phí làm sổ BHXH, thẻ BHYT      

4.3 Chi bảo quản, lưu trữ hồ sơ người tham gia, người thụ 
hưởng      

4.4 Chi hỗ trợ công chức, viên chức tham gia quản lý người 
tham gia, người thụ hưởng      

5 Công tác tổ chức thu, chi trả các chế độ      

5.1 
Chi phí thu BHXH tự nguyện, thu BHYT của người tham 
gia theo hộ gia đình, của HSSV đang theo học tại các cơ 
sở giáo dục thuộc hệ thống GDQD 

     

5.2 Chi phí chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN      

5.3 Lệ phí chuyển tiền trả cho KBNN, NHTM      

5.4 Chi phí in ấn, phô tô tài liệu, biểu mẫu, thông báo, báo 
cáo      

5.5 Trang phục y tế cho giám định viên BHYT      

5.6 Chi hỗ trợ cước phí điện thoại cho một số chức danh và vị 
trí công tác      



5.7 Chi hoạt động phối hợp tổ chức thu, chi trả chế độ 
BHXH, BHYT, BHTN      

6 Chi công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát      

6.1 
Chi trang phục thanh tra, chế độ bồi dưỡng đối với người 
được giao nhiệm vụ thanh tra về đóng BHXH, BHYT, 
BHTN 

     

6.2 
Chi hỗ trợ động viên, khuyến khích cá nhân, tập thể ngoài 
ngành phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám 
sát và đôn đốc thu hồi. 

     

6.3 Chi phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và các 
hoạt động phối hợp trong thanh tra, kiểm tra, giám sát      

6.4 Chi phí thi hành án, lệ phí cấp bản sao giấy tờ      

7 Chi ứng dụng công nghệ thông tin      

8 Chi mua sắm hiện đại hóa hệ thống quản lý      

8.1 Chi mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc và phục 
vụ công tác      

8.2 Mua xe ô tô      

8.3 Chi sửa chữa lớn trang thiết bị, phương tiện làm việc, trụ 
sở làm việc và giao dịch, kho lưu trữ      

9 Chi hoạt động bộ máy của cơ quan BHXH các cấp      

9.1 Chi thường xuyên      

 - Tiền lương, tiền công, phụ cấp lương và các khoản đóng 
góp theo lương      



 - Chi quản lý hành chính      

 - Chi đảm bảo hoạt động của tổ chức Đảng đoàn thể và 
chế độ đối với cán bộ tự vệ theo chế độ quy định      

9.2 Chi không thường xuyên      

 - Chi nghiên cứu khoa học cấp cơ sở      

 - Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức theo 
chương trình của Nhà nước      

 - Chi đóng niên liễm cho các tổ chức quốc tế      

 - Chi thực hiện tinh giản biên chế      

 - Chi điều động luân chuyển, biệt phái CCVC      

 - Chi phí thuê mướn; chi thực hiện hợp đồng thuê khoán 
công việc      

 - Các khoản chi khác      

Ghi chú: 
Nội dung chi nào không phát sinh không lập 

 

​
Người lập biểu​

(Ký, ghi rõ họ tên)​
 

………., ngày ... tháng ... năm …...​
Thủ trưởng đơn vị​

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
 

 



 


